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Ngành Chuyên ngành Ghi chú

1 1762108021 Lê Anh Tuấn 11/05/1990 Nam CDK13TCKT1 2.42 Trung bình Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Kế toán

2 1862105002 Bùi Thị Thùy  Dung 01/10/1993 Nữ CDK14QT1 2.80 Khá Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp

3 1862106006 Nguyễn Thị Mỹ  Dung 17/05/1996 Nữ CDK14QT1 2.75 Khá Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp

4 1862206014 Nguyễn Hồ Thịnh 02/09/1996 Nam CDK14QT3 2.28 Trung bình Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp

5 1862206015 Dương Hữu Tiến 09/07/1995 Nam CDK14QT3 2.25 Trung bình Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp

6 1862206020 Châu Thanh Tùng 30/04/1994 Nam CDK14QT3 2.70 Khá Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp

7 1862206032 Nguyễn Tiến Tài 20/02/1991 Nam CDK14QT3 2.66 Khá Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp

8 1862206034 Trương Huyền Trang 01/10/1996 Nữ CDK14QT3 2.64 Khá Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp

9 1862208004 Nguyễn  Hoàng 24/06/1985 Nam CDK14TCKT1 2.65 Khá Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Kế toán

10 1862208012 Võ Anh Thư 06/11/1994 Nữ CDK14TCKT1 2.75 Khá Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Kế toán

11 1862208015 Trần Hồng  Yến 01/08/1995 Nữ CDK14TCKT1 2.88 Khá Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Kế toán
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